
Trung Quốc
678,391 người

32.5%

Hàn Quốc/Triều 
Tiên 

560,799 người
26.9%

Brazil
228,702 
người
11.0%

Philippines
200,208 người

9.6%

Peru
52,385 
người
2.5%

Mỹ
49,821 
người
2.4%

Việt Nam
41,354 người

2.0%

Thái
38,240 người

1.8%

Indonesia
24,374 
người
1.2%

Ấn Độ
21,723 người

1.0%

Khác
191,264 người

9.2%
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Lộ trình hướng đến thực hiện xã hội cộng sinh với người nước ngoài (Khái quát)
Hướng đến thực hiện xã hội cộng sinh với người nước ngoài, xây dựng lộ trình thể hiện tầm nhìn (ba tầm nhìn) về xã hội cộng sinh với người 
nước ngoài cần hướng tới, đồng thời đề ra 4 hạng mục trọng điểm là các vấn đề mang tính trung dài hạn cần nỗ lực để thực hiện tầm nhìn và nêu
ra các biện pháp cần nỗ lực thực hiện trong 5 năm tới,v.v.

1. Quan điểm cơ bản
Tình hình lưu trú của người nước ngoài

■ "Đối sách mang tính tổng hợp về ‘Người nước ngoài đang sinh sống’" （25/12/2006)

■ "Chính sách cơ bản về vận hành & cải cách kinh tế - tài chính 2018 (Chính sách cơ bản)"
(15/06/2018)

■Thành lập "Hội đồng bộ trưởng liên quan về việc tiếp nhận và sống chung với nhân lực người 
nước ngoài" （24/07/2018）

■ "Đối sách mang tính tổng hợp nhằm tiếp nhận và sống chung với nhân lực người nước ngoài"
（25/12/2018, sửa đổi 3 lần sau đó）

Mặc dù đã được cải tiến bằng cách sửa đổi các đối sách mang tính tổng hợp,
v.v, nhưng chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các vấn đề mang tính ngắn hạn.

Xây dựng lộ trình thể hiện các vấn đề mang tính trung dài hạn, và các biện 
pháp cụ thể hướng đến thực hiện tầm nhìn về xã hội cộng sinh với người 
nước ngoài cần hướng tới

◎Gia tăng người nước ngoài lưu trú ◎Đa dạng hóa về quốc tịch và khu vực xuất thân

Chuyển đổi các chính sách cộng sinh

09/2008: Cú sốc Lehman

03/2011: Trận động đất 
và sóng thần miền Đông 

Nhật Bản

Năm 2020: Bùng phát dịch Covid-19

07/2012: Áp dụng chế độ 
quản lý lưu trú mới

06/1990: Xây dựng tư 
cách lưu trú

（1,000 người）

486,398 người

(%)

07/2010: Thiết lập tư cách lưu 
trú “Thực tập kỹ năng, gộp tư 
cách lưu trú “Du học" và “Đi 

học“ thành một
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ài Tỷ lệ người nước ngoài lưu trú trên tổng dân số

N
hật Bản

11/2017: Thi hành 
Luật thực tập kỹ 

năng

04/2019: Thiết lập chế 
độ “Kỹ năng đặc định”

2.29%

Cuối năm 2021:
2,760,635 người

1,727,221 
người

2.18%

19871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021

Số người nước ngoài lưu trú

Số người lao động nước ngoài

Tỷ lệ người nước ngoài lưu trú trên tổng dân số

Cuối năm 2021Cuối năm 2021Cuối năm 2010

Số người nước ngoài đăng ký: 2.087.261 người Số người nước ngoài lưu trú: 2.760.635 người

Trung Quốc
716,606 người

26.0%

Việt Nam
432,934 người

15.7%

Hàn Quốc
409,855 người

14.8%

Philippines
276,615 người

10.0%

Brazil
204,879 người

7.4%

Nepal
97,109 người

3.5%

Indonesia
59,820 người

2.2%

Mỹ
54,162 người

2.0%

Đài Loan
51,191 người

1.9%

Thái
50,324 người

1.8%

Khác
407,140 người

14.7%

0.80%

Cuối năm 2020:
2,887,116 người



2. Tầm nhìn về xã hội cộng sinh với người nước ngoài cần hướng tới (3 tầm nhìn)

Xã hội an toàn và an tâm

Xã hội trong đó người nước ngoài
được hòa nhập như là một thành viên
cùng tạo dựng xã hội Nhật Bản trong
tương lai và tất cả mọi người đều có thể 
sống an toàn và an tâm

Xã hội sôi động và đa dạng

Xã hội sôi động và đa dạng trong đó
tất cả mọi người, bao gồm cả người
nước ngoài, với những hoàn cảnh khác
nhau đều có thể tham gia vào xã hội và
phát huy tối đa năng lực của bản thân

Xã hội tôn trọng tôn nghiêm 
của cá nhân và nhân quyền 

Xã hội mà tất cả mọi người, bao
gồm cả người nước ngoài, đều tôn 
trọng tôn nghiêm của cá nhân và nhân 
quyền của nhau và có thể sinh sống
mà không bị phân biệt đối xử hay
thành kiến

3. Vấn đề mang tính trung dài hạn cần nỗ lực thực hiện (4 hạng mục trọng điểm)

1. Nỗ lực đào tạo tiếng Nhật giúp người nước ngoài giao tiếp suôn sẻ và tham gia vào xã hội

2. Tăng cường phổ biến thông tin cho người nước ngoài và cơ cấu tổ chức tư vấn cho người nước ngoài

3. Hỗ trợ ứng với từng giai đoạn cuộc sống và chu kỳ cuộc sống

4. Nỗ lực hướng tới việc tạo nền tảng cho xã hội cộng sinh



4. Các nỗ lực chính liên quan đến hạng mục trọng điểm
1. Nỗ lực đào tạo tiếng Nhật giúp người nước ngoài giao tiếp suôn sẻ và 

tham gia vào xã hội
Thúc đẩy một cách chắc chắn việc tạo ra một thể chế mang tính tổng hợp để tăng cường đào tạo tiếng 
Nhật do các tỉnh thành tiến hành, đồng thời hỗ trợ bao gồm đào tạo tiếng Nhật do các thành phố - quận - trị 
trấn - làng xã kết hợp cùng các tỉnh thành thực hiện [Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công 
nghệ]《1》

Phát triển mô hình đào tạo theo từng lĩnh vực tương ứng với nội dung đào tạo và tiêu chuẩn cấp độ,v.v. 
được thể hiện trong “Khung tham chiếu về đào tạo tiếng Nhật” [Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học 
và Công nghệ]《3》

Tạo môi trường có thể tiếp thu kiến thức về các chế độ xã hội, v.v. (kể cả trước khi đến Nhật) bằng cách 
tạo và sử dụng,v.v. các video hướng dẫn sinh hoạt (cung cấp các thông tin cơ bản, học tiếng Nhật sơ cấp 
để sinh hoạt ở Nhật Bản) [Bộ Tư pháp]《6》

Phát triển và cung cấp, v.v tài liệu giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông giúp học tiếng Nhật theo 
từng bối cảnh sinh hoạt [Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ]《8》

Phổ cập môi trường đào tạo tiếng Nhật ở nước ngoài để trang bị kỹ năng giao tiếp trôi chảy trước khi sang 
Nhật [Bộ Ngoại giao]《9》

Xây dựng chế độ chứng nhận cơ quan đào tạo tiếng Nhật và chế độ chứng chỉ giáo viên tiếng Nhật [Bộ 
Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ]《11》

Lập và công bố chính sách đăng tải "Sách hướng dẫn sinh hoạt và làm việc" và "Trang cổng thông tin hỗ trợ sinh 
hoạt cho người nước ngoài" [Bộ Tư pháp]《17》

Phổ biến thông tin bằng cách sử dụng cổng thông tin Myna (mã số cá nhân), v.v. [Bộ Tư pháp]《18》

Thúc đẩy thành lập nơi tư vấn tập trung thông qua việc xem xét lại các khoản tiền hỗ trợ để tạo môi trường tiếp 
nhận người nước ngoài [Bộ Tư pháp]《20》

Nỗ lực hướng tới thực hiện "phiên dịch đồng thời" ở cấp độ thực hành và mở rộng lên tới 15 ngôn ngữ của ngôn 
ngữ hỗ trợ trọng điểm đối với kỹ thuật dịch đa ngôn ngữ [Bộ Nội vụ và Truyền thông]《23》

Tiến hành các buổi tư vấn phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương nhằm hỗ trợ người nước ngoài, v.v. 
[Bộ Tư pháp]《27》

Tiến hành đào tạo nhằm hướng tới phổ cập tiếng Nhật đơn giản, v.v. [Bộ Tư pháp] [Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể 
thao, Khoa học và Công nghệ]《31》《32》

2. Tăng cường phổ biến thông tin cho người nước ngoài và cơ cấu tổ chức 
tư vấn cho người nước ngoài

Thực hiện dự án cơ sở hỗ trợ nuôi dạy trẻ trong khu vực nhằm tạo ra một nơi mà các bậc cha mẹ đang 
nuôi dạy trẻ có thể giao lưu với nhau và thảo luận về những băn khoăn và lo lắng của họ về việc nuôi dạy 
trẻ [Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản]《33》
Thúc đẩy quản lý và nắm bắt nhất quán về tình hình đi học của trẻ em nước ngoài bằng cách liên kết giữa 
Hệ thống sổ đăng ký cư trú cơ bản và Hệ thống sổ đăng ký trẻ em trong độ tuổi đi học [Bộ Giáo dục, Văn 
hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ]《36》
Thúc đẩy nỗ lực thiết lập chỉ tiêu số lượng đặc biệt và xem xét đặc biệt trong xét tuyển đầu vào trường phổ 
thông trung học công lập dành cho đối tượng là học sinh người nước ngoài [Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể 
thao, Khoa học và Công nghệ]《47》
Áp dụng chế độ thực hiện hướng dẫn riêng về tiếng Nhật cho học sinh người nước ngoài trong chương 
trình giảng dạy của trường phổ thông trung học [Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ]
《49》
Tiến hành tư vấn hướng nghiệp bằng cách bố trí chuyên viên tư vấn và phiên dịch tại bộ phận dịch vụ tuyển 
dụng người nước ngoài của Hello Work, cũng như hỗ trợ đối tượng du học sinh tại các trung tâm dịch vụ 
tuyển dụng người nước ngoài, v.v. [Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản]《57》
Tiến hành đào tạo nghề có xem xét năng lực tiếng Nhật cho đối tượng người nước ngoài định cư [Bộ Y tế, 
Lao động và Phúc lợi Nhật Bản]《61》
Tiếp tục và cải thiện hoạt động thông báo và tuyên truyền rộng rãi về chế độ lương hưu [Bộ Y tế, Lao động 
và Phúc lợi Nhật Bản]《63》
Nắm bắt tình hình thực tế thông qua “điều tra cơ bản về người nước ngoài lưu trú”, v.v. [Bộ Tư pháp]
《66》

Thiết lập ”Tháng tuyên truyền về việc sống chung với người nước ngoài” (tên dự kiến), và triển khai nhiều sự kiện
tuyên truyền [Bộ Tư pháp]《67》《68》

Thúc đẩy phổ cập và cải thiện hơn nữa giáo dục dựa trên sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau và quan điểm 
về cộng sinh đa văn hóa trong các trường học [Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ]《71》

Lập và công bố Bảng thống kê mới giúp nắm bắt tình hình thực tế về điều kiện sinh hoạt của người nước ngoài 
theo quốc tịch, tư cách lưu trú, ngành nghề, v.v. bằng cách sử dụng số liệu thống kê về người nước ngoài lưu trú, 
v.v. [Bộ Tư pháp]《74》

Lập thống kê nhằm quản lý tuyển dụng như điều kiện làm việc của lao động nước ngoài, v.v. và nắm bắt tình hình 
dịch chuyển lao động trong và ngoài nước, v.v. [Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản]《75》

Thực hiện dự án thử nghiệm nhằm hỗ trợ các nỗ lực tiến hành hỗ trợ tiếp cận cộng đồng dành cho người nước 
ngoài được tiến hành bởi các đoàn thể hỗ trợ tư nhân [Bộ Tư pháp]《80》

Xem xét để xây dựng cơ cấu có thể nắm bắt một cách nhất quán các thông tin cần thiết cho việc quản lý lưu trú tại 
Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú [Bộ Tư pháp]《82》

Nâng cao tính tiện lợi bằng cách tích hợp thẻ My number và thẻ lưu trú [Bộ Tư pháp]《85》

Xem xét chế độ đào tạo nhân sự hỗ trợ người nước ngoài cũng như chế độ chứng nhận nhân sự hỗ trợ có chuyên 
môn cao, v.v. [Bộ Tư pháp]《86》

3. Hỗ trợ ứng với từng giai đoạn cuộc sống và chu kỳ cuộc sống 4. Nỗ lực hướng tới việc tạo nền tảng cho xã hội cộng sinh

5. Thể chế thúc đẩy
Thời gian kế hoạch là đến năm 2026
Vừa lắng nghe ý kiến   của các chuyên gia, vừa kiểm tra tiến độ thông qua các cuộc kiểm tra hàng năm và xem xét lại các biện 
pháp khi cần thiết
Làm rõ các biện pháp cần thực hiện trong năm tương ứng trong đối sách mang tính tổng hợp


